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TT 
Ngành đào tạo; 

mã số 

Tổng 

số 

SVTN 

Giới tính Tình trạng việc làm Khu vực làm việc 

Nam Nữ 

Số 

lượng 

SVTN 

có 

việc 

làm 

Số 

lượng 

SVTN 

chưa có 

việc 

làm 

nhưng 

đang 

học 

nâng 

cao 

Số 

lượng 

SVTN 

chưa 

có việc 

làm 

tỷ lệ 

SVTN 

có việc 

làm* 

Khu 

vực 

nhà 

nước 

Khu 

vực 

tư 

nhân 

Liên 

doanh 

nước 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  
Các ngành đào tạo 

đại học:  
51 20 31 43 3 0 90% 3 32 5 4 

1 
Quản trị kinh 

doanh ;  
47 19 28 40 3   91% 2 31 4 3 

2 Ngôn ngữ Anh 4 1 3 3     75% 1 1   1 

  
Các ngành đào tạo 

cao đẳng:  
15 5 10 7 3 4 67%   6 1 

  

1 
Quản trị kinh 

doanh  
14 5 9 7 3 3 71%   6 1 

  

2 Tiếng Anh 1   1     1 0%         

Tổng cộng: 66 25 41 50 6 4 85% 3 38 6 4 
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